
Phụ Lục 03
CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (TỪ 3 THÁNG ĐẾN DƯỚI 6 THÁNG)

(Số liệu tính đến 28/2/2023)
(Kèm theo báo cáo số      /BC-BCĐ ngày    tháng 3 năm 2023 của BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh)

STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ liên hệ Số LĐ Số tháng
nợ Số tiền nợ Ghi chú

Văn phòng 213 1,243,115,583

1 TZ0061Z Công ty TNHH BG SOLAR Số 134 đường Thân Nhân Trung, phường Mỹ Độ, thành
phố Bắc Giang 2 3.00 10,901,636

2 TZ0588Z Công ty cổ phần HTCO Việt Nam Số 370, đường Hoàng Hoa Thám, P.Đa Mai, TP.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 2 3.00 12,923,703

3 TZ0164Z Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Bắc Giang Nhà điều hành khu thương mại và trạm xăng Xương
Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang 3 3.00 11,349,157

4 TZ0471Z Công ty cổ phần GVC Việt Nam Số 39, đường Ngô Văn Cảnh, phường Hoàng Văn Thụ,
thành phố Bắc Giang 3 3.00 11,467,614

5 TA0747A Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Việt
Nhật

Tòa 2A, đường Đào Sư Tích, P. Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc
Giang. 3 3.00 11,839,820

6 TA0218A Văn phòng Luật sư Dương Minh Nhâm Số 80 đường Nguyễn Du, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc
Giang,Bắc Giang 3 3.00 12,294,766

7 TZ0116Z Công ty TNHH Một Thành Viên Minh An Hưng Thịnh Số 2A, đường Võ Nguyên Giáp, xã Tân Mỹ, thành phố
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 6 3.00 23,820,013

8 TZ0167Z Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Phát Bắc Giang Số 935 - Đ. Lê Lợi - P. Lê Lợi - TP Bắc Giang 3 3.03 10,721,596

9 TZ0059Z Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Bắc Giang Khu đô thị KOSY, phường Xương Giang, thành phố Bắc
Giang 2 3.10 10,675,864

10 TZ0507Z Công ty cổ phần tập đoàn Nhật Thành Số 14, lê Lý, Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc
Giang 9 3.14 35,009,201

11 YN0069A Công ty TNHH Ga Hyeon Vina Thôn Lịm Xuyên, xã Song Khê, TP.Bắc Giang 2 3.77 23,146,464

12 TA0376A Công ty TNHH Thương Mại Tân Quang TDP Đông Giang, P. Xương Giang, TP. Bắc Giang 3 4.00 14,334,667

13 TZ0369Z Công ty Đấu giá hợp danh Bảo An Số 191, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành
Phố Bắc Giang 6 4.00 40,706,321

14 TA1143A Công ty TNHH một thành viên BH Duy Thành Số nhà 48 - 50 Nguyễn Thị Minh Khai, Ngô Quyền,
TP.Bắc Giang 7 4.00 34,696,938

15 TZ0536Z Công ty cổ phần sản xuất và thương mại KATA Lô A6, cụm công nghiệp Xương Giang II, phường Xương
Giang, thành phố Bắc Giang 9 4.00 55,551,401
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16 TA1077A Công ty cổ phần Trí Việt Bắc Giang Số 309, 313 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương
Giang, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 10 4.00 50,162,062

17 TA0572A Công ty TNHH Tiếp vận DLT Số nhà 39, ngách 38, ngõ 259 đường Giáp Hải, Phường
Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang 14 4.00 85,998,451

18 CA0124A Hộ kinh doanh Thân Thị Lan Số 98, Đường Nguyễn Thị Lưu 2, Phường Ngô Quyền,
TP.Bắc Giang, Bắc Giang 4 4.03 18,875,083

19 TZ0305Z Công ty TNHH BACGIANG IN VESTCONSULT Số 41 đường Nguyễn Thọ Vinh 6, phường Thọ Xương,
thành phố Bắc Giang 4 4.06 20,719,558

20 TZ0350Z Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất 138 Lô 10 - N04 Khu dân cư phía Nam, phường Dĩnh Kế,
thành phố Bắc Giang 21 4.22 112,109,483

21 TA0029A Công ty Cổ Phần In Bắc Giang 53 Nguyễn Khắc Nhu, P. Trần Nguyên Hãn,Bắc Giang 25 4.23 149,664,022

22 TA0965A Công ty cổ phần may ATH Thôn Khả Ly ́Hạ, Xã Quảng Minh, Huyện Việt Yên, Tỉnh
Bắc Giang 28 4.77 174,749,126

23 TA1134A Công ty TNHH xây dựng Sơn Anh Lô 6, dãy N10, khu cống ngóc bến xe, Phường Thọ
Xương, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 2 5.00 12,923,705

24 TZ0142Z Công ty CP Việt An Sinh Thôn Phúc Thượng, xã Song Mai, TP. Bắc Giang 2 5.00 13,768,553

25 TA1006A Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Hải
Vân

Ngách 5, ngõ 34 khu phố Hòa Yên, Phường Thọ Xương,
TP.Bắc Giang 3 5.00 18,319,683

26 TZ0196Z Công ty TNHH Xây dựng Trung Kiên BG Số 240 đường Nguyễn Khuyến, phường Dĩnh Kế, thành
phố Bắc Giang 3 5.00 19,052,077

27 TA1202A Công ty cổ phần BENGAL Việt Nam Số 1, Nguyễn Văn Cừ, Phường Trần Phú, TP.Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang 3 5.00 22,031,816

28 TZ0250Z Công ty TNHH ĐTXD & TM Vận Tải Linh Điền Số nhà 6A ngõ 39 đường Lê Lý, Vĩnh Ninh 1, Phường
Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 3 5.00 27,462,871

29 TZ0069Z Công ty TNHH Đông Dương ENTERPRISES Số 112 đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP
Bắc Giang 6 5.00 40,067,189

30 TZ0459Z Công ty TNHH Tự động hóa và Robot Công nghiệp
Toàn Phát

Số 22, đường Giáp Hải, phường Xương Giang, thành phố
Bắc Giang 6 5.00 56,491,206

31 TA1091A Công ty TNHH TM Minh Uy Bắc Giang Số 115, Thôn Đông Lý, Xã Tân Mỹ, TP.Bắc Giang 2 5.03 11,954,732

32 TZ0054Z Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại & Vận
tải Ngọc Hà

CLK, 02 Sep 03, Khu lô số 6, khu đô thị phía nam,
phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang 7 5.08 44,193,837

33 TA0104A Công ty TNHH sản xuất KDTM Trường Thịnh thôn Phấn Sơn , xã Đồng Sơn , thành phố Bắc Giang , tỉnh
Bắc Giang 7 5.27 45,132,968

Huyện Yên Thế 10 93,222,509

34 TB0081B Công ty TNHH TPACIFIC Ngò 1, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, Bắc Giang 10 5.00 93,222,509

Huyện Tân Yên 8 259,039,809



35 TC0052C Công ty TNHH FINE INDUSTRY AND TRADE VN Lô CN4,Cụm công nghiệp tập trung , Xã Cao Thượng,Tân Yên,BG 8 3.00 259,039,809

Huyện Lạng Giang 397 2,041,792,024

36 TD0507D Công ty TNHH Tiến Phát Vina Thôn Phú Lợi, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 3 3.00 10,569,802

37 TD0424D CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DT TAXPLUS Trung Phụ Trong  - xã Tân Hưng - huyện Lạng Giang -
tỉnh Bắc Giang 4 3.00 20,660,534

38 TD0471D CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ MAY MẶC PHÚ THỊNH

Thôn Cầu Đá, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 7 3.00 40,256,944

39 TD0411D Nhà máy cơ khí Coma 2.3- Chi nhánh Công ty CP cơ
khí XD số 2 Hà Bắc Thôn Tân Văn 2- Tân Dĩnh Lạng Giang- BG 37 3.00 178,615,607

40 TD0153D Công ty CP công nghiệp ALPHA Phi Mô - Lạng Giang - Bắc Giang 75 3.00 312,991,994

41 TD0230D Công ty TNHH 1TVSX&TM Hoàng Long Thôn Tân Mới- Tân Dĩnh- Lạng Giang- BG 6 3.01 22,639,345

42 TD0037D Cty TNHH Sơn Đức Lạng Giang BG TT Vôi Lạng Giang Bắc Giang 5 3.08 18,632,333

43 TD0087D Công ty TNHH 1TV Lam dương BG Đại lâm Lạng Giang Bắc Giang 3 3.28 12,480,000

44 TD0225D Công ty TNHH XD& TM Minh Phát Xương Lâm- Lạng Giang- BG 3 3.28 10,839,686

45 TD0380D CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU AN HUY Thôn Tân Sơn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 28 3.34 138,721,737

46 TD0404D Công ty TNHH HERO GREEN Cụm công nghiệp Đại Lâm, xã Đại Lâm, huyện Lạng
Giang, tỉnh Bắc Giang 32 3.40 120,358,993

47 TD0128D Công ty TNHH 1 TV xây lắp Minh Phát Tân dĩnh Lạng Giang Bắc Giang 41 3.48 186,902,594

48 TD0377D cÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HIỀN
THẮNG

KHU ĐẤT MỚI TÂN SƠN- TÂN DĨNH - LẠNG
GIANG- BG 2 4.00 10,061,067

49 TD0506D Công ty Cổ phần Quốc Tế Hòa Phú Thôn 3, Xóm Vỹ, xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành
phố Hà Nội 4 4.00 31,952,806

50 TD0079D Cty TNHH xây dựng & TM Phúc Thịnh Phi mô Lạng Giang Bắc giang 10 4.00 54,273,115

51 TD0497D Công ty TNHH May Thời Trang Phương Đông Thôn Tân Sơn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 17 4.10 89,997,350

52 TD0165D Công ty TNHH một thành viên Hải Thanh Tân Dĩnh -Lạng Giang - BG 25 4.27 135,872,356

53 TD0275D Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Đình Chiểu Thôn Thanh Bình - Thị trấn Kép - Huyện Lạng Giang -
Tỉnh Bắc Giang 3 4.28 14,196,609

54 TD0337D Công ty TNHH thương mại & xây dựng Hải Hiền Thôn Cầu Trong - mỹ Thái - LẠng Giang- BG 4 4.28 20,629,880



55 TD0374D Công ty TNHH đầu tư xây dựng Xuân Oanh TDP Số 3, Thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang 2 5.00 14,539,167

56 TD0325D Công ty TNHH MTV TT866 TDP Dinh, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang 2 5.00 14,597,785

57 TD0022D CT TNHH một thành viên Quế Cường Lạng Giang BG Số 216  Đường Hố Cát  Phố Vôi - Thị trấn Vôi - Lạng
Giang 2 5.00 16,136,547

58 TD0186D Công ty TNHH VLXD Chi Lâm Mỹ Hưng - Tân Hưng- Lạng Giang - BG 3 5.00 18,457,968

59 TD0355D Công ty TNHH tư vấn đào tạo và PT kỹ năng Ngọc
Minh 76 Lê lợi TT vôi - Lạng Giang - BG 6 5.00 32,988,999

60 TD0265D Công ty Cổ Phần  OMEGASTONE Đường Trần Cảo- TT Vôi 6 5.00 43,681,289

61 TD0538D Công Ty CP May Long Quyết Thắng Khu Đất Mới Tân Sơn 1, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng
Giang, tỉnh Bắc Giang 7 5.00 52,783,944

62 TD0016D Công ty TNHH Thống nhất Tân dĩnh Lạng Giang 60 5.93 417,953,573

Huyện Lục Nam 42 241,605,998

63 TE0116E Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thiết kế Minh Trí Thôn Giếng, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc
Giang 2 3.64 11,248,761

64 TE0152E Công ty TNHH May thời trang Hải Đăng Thôn Mới, Xã Trường Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc
Giang 36 4.85 205,345,761

65 TE0183E Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xây lắp Vững
Mạnh

TDP Kỳ Anh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh
Bắc Giang 4 5.00 25,011,476

Huyện Lục Ngạn 2 11,333,684

66 EF0014F Hợp tác xã Mỳ Chũ Mạnh Cường Thôn Nam Sơn, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh
Bắc Giang 2 5.93 11,333,684

Huyện Sơn Động 10 77,089,784

67 TG0088G Công Cổ phần May Đàm Gia Tổ dân phố Thượng 1, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn
Động, Tỉnh Bắc Giang 8 4.00 65,819,562

68 TG0056G Doanh nghiệp tư nhân Tùng Tráng Thôn Thoi - xã Dương Hưu - Huyện Sơn Động - Tỉnh Bắc
Giang 2 5.02 11,270,222

Huyện Yên Dũng 79 533,677,630

69 TH0164H Công ty cô ̉phần cơ khi ́xây lắp Long Anh Thôn Tân Sơn - Xã Quỳnh Sơn - Huyện Yên Dũng - Tỉnh
Bắc Giang 5 3.00 19,926,675

70 TH0343H Công ty TNHH AUTO & CNC Yên Hà, Yên Lư, Yên Dũng, Bắc Giang 4 3.00 26,234,853

71 NH0016H Nhóm trẻ độc lập Tư thục Bình Minh Tổ dân phố Quán Trắng, thị trấn Tân Dân, huyện Yên
Dũng, tỉnh Bắc Giang 3 3.11 11,132,681



72 TH0273H Công ty TNHH Kojada Việt Nam Thôn trại giữa - Tân an - Yên Dũng - Bắc Giang 8 4.00 42,133,697

73 TH0102H Công ty TNHH MTV Phương Huệ Xóm Nội - Nội Hoàng - Yên Dũng - Bắc Giang 2 4.05 12,257,686

74 TH0362H Công ty TNHH thương mại Hoan My Bắc Ninh Cảnh thụy, yên dũng , Bắc Giang 3 4.45 27,914,288

75 TH0391H Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thiên Ánh Thôn nội, xã Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang 2 5.00 10,150,872

76 TH0044H Công ty TNHH 1TV máy tính Hoàng Gia Bảo TT Neo - Yên Dũng - Bắc Giang 2 5.00 13,085,251

77 TH0232H Công ty TNHH xây dựng thương mại Phương Tân Tiểu khu 4 - TTNham Biền - Yên Dũng - Bắc Giang 2 5.00 13,960,991

78 TH0206H Công ty Cổ phần Đông Đô Bắc Giang Tiểu khu 1 - Thị trần Neo - Yên Dũng - Bắc Giang 1 5.00 14,553,401

79 IC0116H Người NN Công ty TNHH điện tử Hoa Khang số 18, lô 13, CNN nội hoàng, nội hoàng, yên dũng, bắc
giang 1 5.00 14,573,852

80 TH0178H Công ty TNHH một thành viên thương mại & xây dựng
Hằng Cường TD

Khu Quán Trắng, thị trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng,
tỉnh Bắc Giang 3 5.00 19,665,134

81 TH0338H Công ty cổ phần đầu tư thép Vạn Xuân Cụm CN Nội Hoàng, Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang 42 5.40 262,788,474

82 IC0104H Người nước ngoài Công ty TNHH Điên tử ACE TECH
VINA

Lô FJ 19, FJ 18 thuê nhà xưởng cty Technology việt nam,
KCN song khê nội hoàng , nội hoàng, yên dũng, bắc
Giang

1 5.60 45,299,775

Huyện Việt Yên 210 1,657,417,830

83 TI0462I Công ty CP dịch vụ và du lịch Tuấn Giang Thôn Rãnh, Xã Tự Lạn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc
Giang 3 3.00 12,311,798

84 IC0251I Người NN tham gia BHXH Công ty TNHH HongYang
Vina Tech

Lô CN15( Thuê nhà xưởng cty TNHH Riyang Soitech
Vina) KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên,
tỉnh Bắc Giang

2 3.00 27,045,030

85 YN0259I Công ty TNHH HongYang Vina Tech Lô CN15( Thuê nhà xưởng cty TNHH Riyang Soitech
Vina) KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên,
tỉnh Bắc Giang

40 3.00 283,730,626

86 TI0181I Công ty TNHH  BT Fashion Số 188, đường Hoàng Hoa Thám, TT Bích Động, Huyện
Việt yên, Tỉnh Bắc Giang 148 4.21 1,012,002,532

87 TI0374I Công ty TNHH Đại Thịnh Cargo International Thôn Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh
Bắc Giang 7 4.32 56,414,685

88 IC0146I Người NN tham gia BHXH Công ty TNHH Gu Vina Lô C1 KCN Đỉnh Trám- Việt Yên- Bắc Giang 10 4.40 265,913,159

Huyện Hiệp Hòa 134 763,840,228

89 TJ0125J Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Ninh Thuận Trung Đồng, Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 3 3.00 11,848,119

90 TJ0252J Cty TNHH Du Lịch Hưng Thịnh HT Hưng Thịnh, Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 4 3.00 17,986,604



91 CJ0001J Hộ Kinh Doanh Hoàng Thế Tuyến (CS làm răng giả
Hoàng Văn Xuyên) Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Bắc Giang 6 3.00 21,017,026

92 TJ0175J Công ty TNHH Cung ứng thực phẩm việt hùng Thôn Trung xã Bắc lý huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang 6 3.00 24,480,197

93 TJ0307J Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch
Vụ Hưng Thịnh Phát Tổ dân phố số 3, Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 4 3.00 25,028,675

94 TJ0259J công ty cp công nghiệp BMTIMBER Hương Câu, Hương Lâm , Hiệp Hòa , Bắc Giang 5 3.00 26,203,150

95 TJ0160J Công ty TNHH Quảng cáo và Thương Mại Tân Hà
Thành Xóm 1 Phú Thuận Đoan Bái Hiệp Hòa bắc Giang 10 3.27 42,586,205

96 IC0032J Người nước ngoài công ty TNHH Đào tạo kỹ năng và
phát triển giáo dục IVY Phố Hoa, Bắc Lý, Hiệp Hòa , Bắc Giang 1 3.40 13,612,575

97 TJ0223J Công ty TNHH May Đức Bảo Lạc Yên 1, Hoàng Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang 23 3.53 96,157,521

98 TJ0168J Công ty TNHH Thực Phẩm Giang Nam Hiệp Hòa Dinh Hương Đức Thắng Hiệp Hòa Bắc Giang 2 4.00 11,660,664

99 TJ0244J Công ty cổ phần cơ điện xây dựng và thương mại DHC Xóm Đồng Tiến, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh
Bắc Giang 3 4.00 14,345,120

100 TJ0103J Công ty TNHH TM & Dịch Vụ SUNFLOWER Thôn Đồng Tân Xã Thái Sơn Huyện Hiệp Hòa Tỉnh Bắc
Giang 52 4.17 365,201,966

101 TJ0059J Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Và
Tư Vấn DCD Thanh Vân -Hoàng Lương -Hiệp Hòa 5 4.82 26,935,434

102 TJ0291J Công ty cổ phần xây dựng Quang Minh Hiệp Hòa Khu đô thị phía tây, Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc
Giang 2 5.00 15,346,900

103 TJ0071J Công ty TNHH xây dựng và Thương Mại Đoàn Nhung Ngọc Sơn Hiệp Hòa Bắc Giang 8 5.00 51,430,072

Tổng cộng 1,105 - 6,922,135,079


